
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số : Aboì /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 45 thảng 4- năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủy ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định sổ 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một so điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư sổ 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư sổ 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bo sung một số điều của Thông tư 
sổ 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 thảng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chổng dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định sổ 1632/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt “Chương trình quôc gia phòng, chông bệnh 
Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn 
tại Công văn sổ 290/SNN-CNTY ngày 19 tháng 02 năm 2021 về ban hành 
“Chương trình phòng, chong bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chỉ Minh giai đoạn 2021 - 2025

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” (chương trình đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 
với các Sở - ngành, ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và ủ y  ban nhân dân 
các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triến khai thực hiện 
“Chương trình phòng, chông bệnh Lở môm long móng trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025”.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đôc 
Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông, Giám đôc 
Sở Công Thương, Hội Nông dân Thành phố, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn 
Thực phẩm, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Uy ban 
nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhậm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPƯB: Các PVP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Linh).

Võ Văn Hoan
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH 
Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số JiOÒ/QĐ-UBND 

ngày 45 tháng 4- năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phô)

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý kịp thời các trường 
hợp phát sinh bệnh Lở mồm long móng trên gia súc, tránh lây lan diện rộng, 
gây thiệt hại về kinh tế. Kiểm soát có hiệu quả bệnh Lở môm long móng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng 
vi-rút Lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào Thành phô.

- Duy trì các cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh 
Lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020 và mở rộng xây dựng an toàn 
dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi khác. Xây dựng thành công các vùng 
an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở môm long móng trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi 
giai đoạn 2021 - 2030 của cả nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2021, xây dựng thành công 07 xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh 
Lở mồm long móng (02 xã tại huyện Hóc Môn và 05 xã tại huyện Củ Chi).

- Đến năm 2022, huyện Hóc Môn được Cục Thú y công nhận là vùng
an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng và 05 xã an toàn dịch bệnh
đối với bệnh Lở mồm long móng tại huyện Củ Chi.

- Đến năm 2023, huyện Củ Chi được Cục Thú y công nhận là vùng 
an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng.

- Đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh được Cục Thú y công nhận
là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng.

- Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi 
trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy 
định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ) 
áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.
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II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Ngăn chặn sự xâm nhiễm vi-rút Lở mồm long móng từ bên ngoài vào 

Thành phố
- Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định của 

Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.
- Kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trưcmg họp 

nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiêm dịch.
- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh giáp ranh, cung cấp nguồn động vật, 

sản phẩm động vật cho thị trường Thành phố trong công tác phòng chông bệnh 
Lở mồm long móng.

- Triển khai, thực hiện việc chăn nuôi theo hướng tập trung, chuồng trại 
đảm bảo theo QCVN 01 - 15 : 2010/BNNPTNT về điều kiện chăn nuôi lợn 
an toàn sinh học; chăn nuôi theo hướng thực hành chăn nuôi tôt (VietGAHP) 
đối với gia súc, an toàn dịch bệnh, phù hợp với quy hoạch chăn nuôi và mật độ 
chăn nuôi. Triển khai Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 
của ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Đề án tái cơ câu ngành 
chăn nuôi heo giai đoạn 2020 - 2025.

2. Phòng bệnh bằng vắc-xin Lở mồm long móng
- Đối tượng tiêm phòng: Tập trung tiêm phòng cho đàn heo, trâu, bò, 

dê, cừu, bảo đảm tiêm vắc-xin cho tối thiểu 80% tông đàn thuộc diện phải 
tiêm phòng và thường xuyên tiêm phòng bo sung theo lứa tuôi.

- Loại vắc-xin: Căn cứ khuyến cáo của Cục Thú y về lựa chọn chủng loại 
vắc-xin Lở mồm long móng sử dụng tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Trong đó, 
ưu tiên lựa chọn các chủng loại vắc-xin có sự tương đồng kháng nguyên và có 
hàm lượng kháng nguyên cao (từ 6PD50 trở lên theo khuyến cáo của OIE, 
kinh nghiệm của các nước và kinh nghiệm của Việt Nam trong những năm qua).

- Thời gian tiêm phòng: Bảo đảm tổ chức tiêm phòng đại trà 02 đợưnăm 
(đợt 01 tiêm phòng tập trung vào tháng 3 và tháng 4, đợt 02 tiêm phòng tập trung 
vào tháng 9 và tháng 10). Ngoài 02 đợt tiêm phòng chính nêu trên, các quận, huyện 
có kế hoạch và tổ chức tiêm phòng bổ sung theo lứa tuôi cho đàn vật nuôi 
phát sinh trước và sau các đợt tiêm phòng chính, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng 
mỗi đợt đạt trên 80%/tổng đàn gia súc trên địa bàn.

3. Giám sát bệnh Lở mồm long móng
a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)
- Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, 

giảm thiệt hại về kinh tế, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
- Hướng dẫn nhân viên thú y địa phương và người chăn nuôi thường xuyên 

theo dõi, giám sát đàn gia súc trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc có biêu hiệu 
của bệnh Lở mồm long móng phải báo cáo ngay cho chính quyên địa phương và 
cơ quan Thú y các cấp để tổ chức điều tra, xác minh và kịp thời tổ chức triến khai 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng.



- Tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu của gia súc mắc bệnh, nghi mắc 
bệnh để xét nghiệm xác định bệnh, chủng vi-rút Lở mồm long móng gây bệnh.

b) Giám sát lưu hành vi-rút (giám sát chủ động)

- Lấy mẫu xét nghiệm giám sát bệnh Lở mồm long móng tại các cơ sở 
chăn nuôi và cơ sở giết mổ, đặc biệt là nguồn gia súc nhập từ các tỉnh có nguy cơ 
cao góp phần kiểm soát dịch bệnh từ xa.

- Chủ động giám sát phát hiện các chủng vi-rút gây bệnh đang lưu hành 
để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và kịp thời.

c) Giám sát sau tiêm phòng

- Giám sát đánh giá hiệu quả bảo hộ sau mỗi đợt tiêm phòng vắc-xin 
trên đàn gia súc nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, sai sót 
trong công tác tiêm phòng nếu có.

- Thời điểm lấy mẫu: Sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất.

4. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

- Vận động cơ sở chăn nuôi gia súc tham gia xây dựng cơ sở, vùng, an toàn 
dịch bệnh động vật đối với bệnh Lở mồm long móng và các bệnh khác. Thấm định 
công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký theo các 
tiêu chí quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Duy trì các cơ sở chăn nuôi trâu, bò, heo, dê, cừu đã được công nhận 
an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Lở mồm long móng và tiếp tục mở rộng 
đối với các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Cục Thú y thẩm định và công nhận vùng an toàn 
dịch bệnh động vật đối với bệnh Lở mồm móng long móng tại huyện Củ Chi và 
Hóc Môn.

5. Kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ

- Các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố và các quận, huyện tăng cường 
kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép 
vào Thành phố; xử lý nghiêm các điểm kinh doanh gia súc, giết mổ gia súc 
trái phép hoạt động trên địa bàn.

- Triển khai kiểm soát chặt chẽ quy trình giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y 
tại 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện việc đánh giá các cơ sở 
giết mổ theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thấm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 
an toàn thực phâm.



- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch động vật, phối hợp 
chặt chẽ với Chi cục quản lý chuyên ngành Thú y các tỉnh giáp ranh và các tỉnh 
cung cấp nguồn động vật, sản phẩm động vật cho thị trường Thành phố, đặc biệt 
đối với công tác kiểm dịch động vật nhập vào Thành phố đế chăn nuôi.

- Khi phát hiện gia súc có triệu chứng của bệnh Lở mồm long móng, 
phải kiểm tra toàn đàn; đối với con vật có dấu hiệu nghi măc bệnh phải được 
nuôi nhốt cách ly và xử lý theo quy định; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc 
chuông trại, khu vực nuôi nhôt; vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giêt mô trước 
và sau khi giết mổ, dụng cụ, phương tiện có liên quan.

- Việc giết mổ bắt buộc gia súc mắc bệnh tại nơi xảy ra dịch Lở mồm 
long móng thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

6. Biện pháp ứng phó, xử lý 0 dịch, chống dịch
a) Chủ gia súc thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch bao gồm:
- Cách ly ngay động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh.
- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, 

có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mâm bệnh ra 
môi trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật 
mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan 
quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về dịch bệnh động vật theo 
yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, 
theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thấm quyền.

b) Các cơ quan thú y thực hiện
- Tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh.

- Tham mưu đề xuất lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao 
thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không đê động vật, 
sản phẩm động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép 
theo quy định của Luật Thú y và có hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y 
có thẩm quyền; quản lý, kiểm soát việc vận chuyến gia súc, sản phâm gia súc 
trên địa bàn Thành phố đế hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Xử lý gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong vùng dịch theo các 
văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công bổ 
dịch bệnh Lở mồm long móng, công bố hết dịch và tô chức phòng, chông dịch 
bệnh theo quy định hiện hành.
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7. Thông tin tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền tác hại của bệnh Lở mồm long móng đôi với 
ngành chăn nuôi gia súc. Tăng cường tuyên truyên vê kỹ thuật, quy trình tiêm phòng 
các loại vắc-xin cho người chăn nuôi đê phòng, chông dịch hiệu quả.

- Tăng cường tập huấn, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh truyền nhiễm động vật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn nuôi 
an toàn theo VietGAHP và vệ sinh môi trường cho người chăn nuôi.

8. ứ ng  dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê quản lý 
đàn gia súc, theo dõi tình hình tiêm phòng, dịch tê đê phục vụ quản lý, chỉ đạo, 
điều hành đáp ứng kịp thời yêu câu công tác thú y.

- Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bản đô 
sổ hóa quản lý chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gia súc và gia câm trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Các giải pháp chính sách

- Tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ tiêm phòng bệnh Lở mồm 
long móng đối với các hộ chăn nuôi có quy mô nông hộ và quy mô trang trại 
nhỏ để phòng, chống dịch bệnh chủ động và có hiệu quả, tránh trường hợp 
dịch bệnh xảy ra và lây lan gây thiệt hại lớn về kinh tế; xử lý các trường hợp 
chăn nuôi nhưng không chấp hành tiêm phòng.

- Xây dựng và đề xuất chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã 
theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05 
tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn vê quy định 
tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trân đê thực hiện hiệu quả 
công tác giám sát dịch bệnh tại các địa phương.

- Đe xuất các chính sách hồ trợ đối với hộ chăn nuôi, các cơ sở sản xuất 
con giống, thức ăn, tham gia xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật về lãi suất 
ưu đãi để đầu tư con giống, chuồng trại; đào tạo, tập huấn, xử lý ô nhiễm môi trường 
trong chăn nuôi.

- Hỗ trợ thiệt hại kịp thời cho người chăn nuôi trong trường hợp có 
dịch bệnh xảy ra theo đúng quy định.

III. TỞ CHỨC THựC HIỆN

1. ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và ủ y  ban nhân dân các 
quận, huyện

- Triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình 
địa phương, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện, các nguồn lực, vật tư, 
phương tiện, quỹ đất tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch bệnh xảy ra.



- Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách của địa phương để 
thực hiện phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn theo quy định. 
Trường họp dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng nhưng chưa đáp ứng 
được nhu cầu, ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Uy ban nhân dân các 
quận, huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tông hợp 
gửi Sở Tài chính tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phô xem xét hô trợ 
theo quy định.

- Có trách nhiệm giám sát việc vận chuyển động vật nhiễm bệnh Lở mồm 
long móng về các khu xử lý tập trung theo đúng quy định của ngành thú y 
trong trường họp có dịch bệnh.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người chăn nuôi động vật 
trên địa bàn tác hại của dịch bệnh, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các 
biện pháp an toàn sinh học, các biện pháp tăng khả năng đề kháng của gia súc, 
thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh; chỉ mua 
giống động vật từ các cơ sở giống có uy tín, có nguồn gôc rõ ràng. Kịp thời 
thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện tình trạng giâu dịch, vứt xác 
động vật ốm, chết ra môi trường, hiện tượng bán chạy động vật bệnh, không 
tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của người chăn nuôi.

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung tiêm phòng đàn 
gia súc theo quy định, xử lý nghiêm các trường họyp không châp hành tiêm phòng 
cho gia súc theo quy định.

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y vận động người chăn nuôi 
theo hướng an toàn sinh học, thực hành sản xuât nông nghiệp tôt (VietGAHP), 
xây dựng các chuỗi cơ sở, các vùng, chuỗi sản xuất các sản phâm động vật 
an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.

- Chỉ đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã theo dõi, thực hiện việc 
khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Thông tư 
số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 
23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; thực hiện tốt công tác phòng, chổng dịch bệnh, đặc biệt 
công tác giám sát, phát hiện và xử lý 0 dịch.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật, 
tăng cường công tác kiêm tra, giám sát tình hình vận chuyên, giêt mô, kinh doanh 
động vật và sản phẩm thịt động vật trên địa bàn, nhất là tại các khu vực giáp ranh, 
các tuyến đường nhỏ thông với các trục đường chính ra vào Thành phố, khu vực 
giáp ranh các tỉnh, nhằm hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào Thành phô.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp 

hướng dẫn các đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản ứng phó trong công tác 
phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
nhăm tránh bị động trong công tác phòng, chông bệnh Lở mồm long móng.
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- Phối họp với Hội nông dân, chính quyền địa phương vận động người 
chăn nuôi chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên đàn 
gia súc và tham gia tổ họp tác, hợp tác xã, hình thành vùng chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh. Nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng, 
từng bước hình thành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phấm chăn nuôi 
trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
+ Biên soạn, cung cấp tài liệu về tác hại, biện pháp phòng, chống bệnh 

Lở mồm long móng cho các quận, huyện để phục vụ công tác tuyên truyên.
+ Sử dụng đúng các chủng loại vắc-xin Lở mồm long móng theo 

khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức tiêm phòng 
cho đàn gia súc của địa phương.

+ Xây dựng kế hoạch giám sát bệnh Lở mồm long móng hàng năm 
phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tổ chức thực hiện giám sát chủ động, giám sát 
động vật, sản phẩm động vật vận chuyển không rõ nguôn gôc.

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 
theo quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật. Cung cấp nội dung tuyên truyền, cập nhật thường xuyên về tình hình bệnh 
Lở mồm long móng và kịp thời thông báo đến người chăn nuôi và chủ động 
phối hợp với các tỉnh, thành xung quanh đê có kế hoạch ứng phó phù hợp.

+ Tuân thủ quy trình kiểm dịch, tiêu độc khử trùng phương tiện 
vận chuyển gia súc tại các Trạm đầu mối giao thông; kiểm soát chặt chẽ 
quy trình nhập động vật và kiểm soát giết mô.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh 
con giống, kế hoạch chăn nuôi, kế hoạch tái đàn tại các địa phương. Xây dựng 
mô hình truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi chăn nuôi động vật.

+ Định kỳ tổng họp tình hình thực hiện chương trình phòng chống bệnh 
Lở mồm long móng trên gia súc trước ngày 30 tháng 11 hằng năm; tham mưu nội 
dung kêt quả thực hiện chương trình gửi Sở Nông Nghiệp và Phát triên nông thôn, 
báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối họp với ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và ủ y  ban nhân dân 
các quận, huyện

+ Tổ chức thực hiện việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi 
theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 11 
năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

+ Tăng cường tuyên truyền và áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn 
theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP); thực hiện các biện pháp 
an toàn sinh học trong chăn nuôi như vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đôi với người, 
phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, 
vệ sinh phòng, chống dịch bệnh...
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+ Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các 
khu vực có nguy cơ cao về bệnh Lở mồm long móng; thực hiện điêu tra ô dịch 
khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

3. Sở Công Thương
- Chỉ đạo các Ban quản lý chợ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp kinh doanh, mua bán động vật, sản phâm động vật không rõ nguôn 
gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y, bao bì hàng hóa không đúng quy 
định, có biện pháp xử lý hoặc đình chỉ kinh doanh đôi với các trường hợp tái 
phạm nhiều lần.

- Chủ động làm việc với các tỉnh, thành lân cận có cung cấp nguồn 
động vật, sản phẩm động vật để tìm kiếm những nguôn động vật, sản phâm 
động vật an toàn phục vụ người tiêu dùng Thành phô.

4. Sở Tài chính : Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán 
kinh phí để triển khai thực hiện Quyết định này theo phân câp ngân sách và 
theo quy định hiện hành.

5. Sở Giao thông vận tải
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan theo phạm vi trách nhiệm thông báo đến 

chủ phương tiện vận tải hành khách chấp hành nghiêm việc không vận chuyên 
động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh về Thành phố. Phối hợp xử lý nghiêm 
các chủ phương tiện có vận chuyển động vật trên các phương tiện vận tải 
hành khách đường bộ và đường thủy.

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện niêm yết số 
điện thoại đường dây nóng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Quản lý thị trường 
Thành phố trên các phương tiện vận tải hành khách đê hành khách kịp thời 
thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp phát hiện vận chuyên 
động vật sống, sản phẩm động vật trái phép từ các tỉnh vê Thành phô tiêu thụ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác 

truyền thông trong phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tuyên giáo 
Thành ủy chỉ đạo báo chí Thành phố tuyên truyền về các nội dung liên quan 
đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật theo quy định.

- Hồ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các nội dung 
quan trọng cần cung cấp thông tin trực tiếp cho các cơ quan báo chí tại Hội nghị 
giao ban báo chí hàng tuần với Lãnh đạo các cơ quan báo chí.

7. Hội Nông dân Thành phố
- Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền 

vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn 
dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, chủ động khai báo 
dịch bệnh kịp thời cho chính quyền địa phương và Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
để khống chế, bao vây xử lý dịch bệnh đạt hiệu quả cao.



- Chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện tăng cường vận động các hộ 
chăn nuôi tham gia các Tổ hợp tác, Họp tác xã chăn nuôi heo an toàn, 
từng bước truy xuất nguồn gốc sản phẩm, là nơi cung câp con giông an toàn, 
chất lượng cao cho người chăn nuôi trên địa bàn Thành phô.

8. Cục Quản lý thị trường Thành phố
- Chủ trì Đoàn Liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật Thành phố 

tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phâm 
động vật trên các tuyến đường cửa ngõ Thành phô. Xử lý nghiêm các trường họp 
buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguôn gôc xuât xứ, chưa qua 
kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh Lở môm long móng và các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhập vào Thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hành vi đầu cơ, 
găm hàng, gian lận thương mại, đẩy giá bât hợp lý gây thiệt hại cho người 
tiêu dùng và ảnh hưởng đến phát triên chăn nuôi trên địa bàn.

9. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm
- Kiểm soát chặt chẽ nguồn sản phẩm thịt động vật nhập vào các chợ 

đầu mối, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyên, kinh doanh sản phâm thịt 
động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiêm dịch, sản phâm 
thịt động vật có dâu hiệu măc bệnh Lở môm long móng.

- Vận động các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ 
sản phẩm động vật tham gia xây dụng chuỗi liên kết an toàn thực phâm an toàn.

10. Công an Thành phố
- Cử thành viên tham gia Đoàn liên ngành phòng, chống dịch bệnh 

động vật nhằm ngăn chặn, xử lý các trường họp buôn bán, vận chuyên động vật, 
sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; tô chức dừng phương tiện giao thông 
ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiêp và vùng giám sát đê thực hiện việc 
kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, sát trùng tiêu độc.

- Chỉ đạo các đơn vị Công an có chăn nuôi thực hiện nghiêm việc 
khai báo chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ các bệnh bắt buộc theo quy định, 
đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng và áp dụng triệt để các biện pháp an toàn 
sinh học trong chăn nuôi.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan 
chức năng, chính quyền cấp quận, huyện có liên quan báo cáo về Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phô 
xem xét, giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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